
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 69DCMX22
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CLĐT HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2020-2021
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Tổng số 

đăng ký thi 

lại

Mã SV Ngày sinh 148 TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ

1 69DCCK20005 ĐỖ HOÀNG ANH 18/10/2000 7 1 3.4 F 6.0 C+ 5.2 D+ 8.1 B+ 8.4 B+ 8.4 B+ 8.6 A

2 69DCCK20012 NGUYỄN HẢI ANH 12/09/2000 7 2 2.2 F 6.0 C+ 3.6 F 4.2 D 7.4 B 4.1 D 5.4 D+

3 69DCCK20009 PHAN VĂN ANH 13/12/2000 7 4 2.2 F 6.1 C+ 6.4 C+ 3.4 F 7.6 B 3.8 F 3.3 F

4 69DCCK20006 TRẦN VĂN VIỆT ANH 29/07/2000 7 2 2.9 F 3.2 F 6.2 C+ 6.3 C+ 8.4 B+ 7.4 B 6.8 C+

5 69DCCK20013 VŨ LONG BÌNH 31/12/2000 7 2 3.0 F 6.1 C+ 4.9 D 3.5 F 7.7 B 6.7 C+ 8.6 A

6 69DCCK20018 NGUYỄN BÁ CHÍNH 10/08/2000 7 2 7.8 B 3.3 F 3.6 F 6.3 C+ 6.2 C+ 8.6 A 8.2 B+

7 69DCCK20022 LÊ CÔNG CƯỜNG 12/11/2000 7 2 3.4 F 6.0 C+ 2.9 F 5.5 C 6.3 C+ 5.8 C 4.7 D

8 69DCCK20023 PHẠM QUỐC CƯỜNG 06/08/2000 7 3 2.2 F 6.0 C+ 2.9 F 3.5 F 7.4 B 6.4 C+ 7.9 B

9 69DCCK20035 MAI XUÂN DƯƠNG 02/11/2000 7 4 1.8 F 2.4 F 3.4 F 4.1 D 6.6 C+ 3.3 F 5.4 D+

10 69DCCK20041 LÊ ĐÌNH ĐỨC 22/02/2000 7 7 1.9 F 2.4 F 1.7 F 2.5 F 2.7 F 2.9 F 2.6 F

11 69DCCK20051 ĐÀO HOÀNG HIỆP 26/05/2000 9 1 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 2.6 F 0.0 F 0.0 F

12 69DCCK20053 LÊ ĐÌNH HIẾU 05/01/2000 7 0 8.4 B+ 7.4 B 5.1 D+ 8.8 A 8.1 B+ 6.6 C+ 8.9 A

13 69DCCK20066 ĐẶNG VĂN KHIÊM 29/11/2000 7 5 2.2 F 2.1 F 2.9 F 3.5 F 6.9 C+ 3.9 F 4.0 D

14 69DCCK20075 NGUYỄN ĐÌNH NHẬT LINH 29/11/2000 7 2 1.9 F 3.3 F 6.2 C+ 7.7 B 7.7 B 7.2 B 6.8 C+

15 69DCCK20076 VŨ TRỌNG LINH 29/07/2000 7 2 8.3 B+ 6.7 C+ 5.1 D+ 3.5 F 8.6 A 2.9 F 8.9 A

16 69DCCK20089 BÙI ĐỨC MẠNH 01/11/2000 7 5 3.0 F 6.0 C+ 2.7 F 3.2 F 8.0 B+ 3.3 F 3.3 F

17 69DCCK20103 ĐOÀN ĐẠI PHONG 09/01/2000 7 3 2.7 F 2.4 F 5.9 C 3.4 F 6.1 C+ 4.4 D 5.4 D+

18 69DCCK20105 PHẠM NGỌC MINH PHƯƠNG 15/02/2000 7 4 2.0 F 2.1 F 3.2 F 3.5 F 6.2 C+ 5.5 C 4.0 D

19 69DCCK20107 NGUYỄN HỒNG QUÂN 03/08/2000 7 2 3.1 F 6.8 C+ 5.0 D+ 8.4 B+ 7.0 B 3.4 F 8.2 B+

20 69DCCK20109 TRẦN HỮU ANH QUÂN 19/11/2000 7 1 7.2 B 6.4 C+ 4.3 D 3.5 F 6.9 C+ 6.3 C+ 5.8 C

21 69DCCK20114 LÊ SỸ QUỐC 20/08/2000 7 5 3.1 F 6.0 C+ 3.1 F 3.5 F 2.8 F 3.5 F 4.7 D

22 69DCCK20117 TRẦN MINH TÂM 03/07/2000 7 2 5.6 C 2.6 F 3.1 F 6.3 C+ 6.1 C+ 6.1 C+ 8.2 B+

23 69DCCK20126 NGÔ VĂN THẾ 10/09/2000 7 7 2.5 F 2.4 F 1.9 F 2.6 F 2.6 F 2.5 F 2.6 F

24 69DCCK20120 LƯƠNG NGỌC THÁI 27/02/2000 7 3 3.4 F 2.6 F 2.7 F 5.9 C 7.6 B 7.0 B 5.4 D+

25 69DCCK20119 NGUYỄN TRÍ THÁI 02/10/2000 7 2 3.4 F 6.0 C+ 3.8 F 4.6 D 8.3 B+ 8.5 A 7.2 B

26 69DCCK20121 NGUYỄN VĂN THÁI 19/11/2000 7 2 6.2 C+ 6.0 C+ 2.9 F 4.1 D 7.5 B 5.9 C 3.3 F

27 69DCCK20129 ĐỖ MINH THỨC 27/04/2000 7 6 1.3 F 0.0 F 1.7 F 2.2 F 2.2 F 2.1 F 2.6 F

28 69DCCK20128 ĐỖ ĐỨC THÌN 28/11/2000 7 2 8.0 B+ 3.2 F 7.3 B 3.5 F 7.5 B 7.0 B 7.9 B

29 69DCCK20122 ĐẶNG QUANG THẮNG 09/01/2000 7 2 6.4 C+ 5.3 D+ 3.4 F 3.5 F 6.8 C+ 8.2 B+ 7.2 B

30 69DCCK20131 NGUYỄN MINH TIẾN 13/10/2000 7 4 2.1 F 2.5 F 1.8 F 7.0 B 6.7 C+ 3.1 F 7.5 B

31 69DCCK20133 PHẠM VĂN TIẾN 03/06/2000 7 3 2.1 F 6.4 C+ 2.9 F 4.6 D 6.0 C+ 3.3 F 5.4 D+

32 69DCCK20132 TRẦN TIẾN 09/12/2000 7 1 2.8 F 6.8 C+ 6.6 C+ 6.8 C+ 7.3 B 6.5 C+ 7.2 B

33 69DCCK20134 TRẦN KHẮC TIẾN 15/01/2000 7 1 3.5 F 7.1 B 7.1 B 8.1 B+ 8.1 B+ 7.3 B 8.2 B+

34 69DCCK20136 NGUYỄN ĐỨC TOÀN 13/06/2000 7 3 8.4 B+ 2.1 F 3.3 F 3.5 F 7.0 B 7.7 B 8.6 A

35 69DCCK20137 NGUYỄN VĂN TOẢN 16/07/2000 7 2 2.0 F 5.4 D+ 2.8 F 4.1 D 6.6 C+ 5.8 C 6.8 C+

36 69DCCK20141 AN XUÂN TRƯỜNG 01/02/2000 7 5 2.0 F 2.1 F 2.9 F 3.5 F 7.6 B 5.5 C 3.3 F

37 69DCCK20140 TẠ QUANG TRƯỜNG 01/05/2000 7 5 3.0 F 2.4 F 1.9 F 2.7 F 0.0 F 0.0 F 3.3 F

38 69DCCK20142 BÙI QUỐC TRƯỢNG 05/05/2000 7 7 1.2 F 2.1 F 1.9 F 2.8 F 2.1 F 2.6 F 2.6 F
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39 69DCCK20143 NGUYỄN ANH TÚ 14/09/2000 7 3 1.9 F 6.1 C+ 5.0 D+ 2.7 F 7.5 B 6.4 C+ 3.3 F

40 69DCCK20144 NGUYỄN KHẮC TÚ 13/06/2000 7 2 2.1 F 3.3 F 5.5 C 4.2 D 6.8 C+ 5.9 C 5.4 D+

41 69DCCK20146 LÒ VĂN TUÂN 11/06/2000 7 4 0.0 F 2.1 F 0.0 F 2.3 F 2.1 F 0.0 F 2.6 F

42 69DCCK20150 TRỊNH THANH TÙNG 01/02/2000 7 4 0.0 F 2.1 F 0.0 F 2.3 F 0.0 F 2.1 F 2.6 F

43 69DCCK20151 NGUYỄN TRỌNG TUYẾN 26/07/2000 7 3 2.1 F 6.8 C+ 1.9 F 3.5 F 7.4 B 6.6 C+ 4.7 D

44 69DCCK20152 HÀ THỊ THANH VÂN 30/10/2000 7 2 2.1 F 2.4 F 5.9 C 6.3 C+ 8.2 B+ 6.6 C+ 4.0 D

45 69DCCK20154 VŨ HỒNG VIỆT 28/03/2000 7 5 0.0 F 2.1 F 0.0 F 2.3 F 2.4 F 2.1 F 2.6 F

46 69DCCK20153 NGUYỄN VĂN VẠN 19/08/2000 7 0 8.2 B+ 7.1 B 5.5 C 4.0 D 7.9 B 5.9 C 7.9 B

47 69DCCK20156 BÙI HOÀNG VŨ 20/08/2000 7 7 2.1 F 2.5 F 1.7 F 2.4 F 2.4 F 0.8 F 2.6 F

48 69DCCK20157 VĂN ĐỨC VŨ 25/09/2000 7 2 3.0 F 6.0 C+ 7.9 B 3.4 F 7.7 B 7.7 B 8.6 A

Tổng số lượt đăng ký: Người nhận Người nộp

Ngày:        /        / 


